
TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH

TT Lớp SBD Phòng thi Tên thí sinh Ca thi Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
1 7A7 tbkiet664639 Ví tính 1 Nguyễn Anh Kiệt Ca 2 03/06/2005 Tp.HCM

2 7A7 tblien745310 Ví tính 1 Gịp Ngọc Liên Ca 2 27/04/2005 Tp.HCM

3 7A7 tblong612559 Ví tính 1 Trần Phi Long Ca 2 20/04/2005 BÌNH PHƯỚC

4 7A7 tbngoc466861 Ví tính 1 Lâm Thị Bích Ngọc Ca 2 07/11/2004 Tp.HCM

5 7A7 tbnhat910247 Ví tính 1 Nguyễn Đăng Nhật Ca 2 03/11/2005 Tp.HCM

6 7A7 tbnhi275934 Ví tính 1 Trịnh Ngọc Nhi Ca 2 18/07/2005 Tp.HCM

7 7A7 tbphat211952 Ví tính 1 Hà Đỗ Thúc Phát Ca 2 04/05/2005 BÌNH THUẬN

8 7A7 tbphuc777977 Ví tính 1 Nguyễn Lập Thanh Phúc Ca 2 24/06/2005 Đà Nẵng

9 7A7 tbthanh030636 Ví tính 1 Trương Vương Cẩm Thành Ca 2 12/06/2005 Tp.HCM

10 7A7 tbthu945318 Ví tính 1 Huỳnh Nguyễn Anh Thư Ca 2 28/05/2005 Tp.HCM

11 7A7 tbtoan291606 Ví tính 1 Nguyễn Lập Thanh Toàn Ca 2 24/06/2005 Đà Nẵng

12 7A7 tbtrinh445830 Ví tính 1 Nguyễn Huỳnh Khánh Trình Ca 2 27/03/2005 QUẢNG NAM

13 7A7 tbuyen643194 Ví tính 1 Võ Lê Phương Uyên Ca 2 06/04/2005 Tp.HCM

14 7A7 tbvy968766 Ví tính 1 Nguyễn Thị Quỳnh Vy Ca 2 31/03/2005 Quảng Ngãi

15 7A8 tbbao304891 Ví tính 1 Huỳnh Gia Bảo Ca 2 18/03/2005 Tp.HCM

16 7A8 tbduy971875 Ví tính 1 Trương Hoàng Duy Ca 2 02/09/2005 Tp.HCM

17 7A8 tbdat708104 Ví tính 1 Phạm Tiến Đạt Ca 2 11/07/2005 Quảng Ngãi

18 7A8 tbhanh063613 Ví tính 1 Nguyễn Thị Hạnh Ca 2 10/11/2005 Tp.HCM

19 7A8 tbhiep297346 Ví tính 1 Lê Minh Hiệp Ca 2 21/01/2005 Tp.HCM

20 7A8 tbho866368 Ví tính 1 Nguyễn Thanh Hồ Ca 2 13/01/2005 Tp.HCM

21 7A8 tblinh821892 Ví tính 1 Phạm Thùy Linh Ca 2 15/12/2005 Hà Nội

22 7A8 tbloan527960 Ví tính 1 Huỳnh Thị Kim Loan Ca 2 25/03/2005 TP.Hồ Chí Minh

23 7A8 tbngan173479 Ví tính 1 Lại Huỳnh Kim Ngân Ca 2 24/01/2005 Tp.HCM

24 7A8 tbnghia251155 Ví tính 1 Lê Trọng Nghĩa Ca 2 01/02/2005 Quảng Ngãi

25 7A8 tbnhan987378 Ví tính 1 Trần Nguyễn Hoàng Nhân Ca 2 04/03/2005 Tp.HCM

26 7A8 tbphat630072 Ví tính 1 Phạm Tấn Phát Ca 2 24/09/2005 Tp.HCM

27 7A8 tbquynh750645 Ví tính 1 Phan Như Quỳnh Ca 2 27/05/2005 Tp.HCM

28 7A8 tbthang568118 Ví tính 1 Trần Hoàng Thắng Ca 2 13/12/2005 Tp.HCM

29 7A8 tbthong965902 Ví tính 1 Trần Minh Thông Ca 2 06/12/2005 Tp.HCM

30 7A8 tbthuy295244 Ví tính 1 Lê Trần Ngọc Thúy Ca 2 15/01/2005 Tp.HCM

31 7A8 tbtruc228714 Ví tính 1 Phan Thị Thanh Trúc Ca 2 03/10/2005 TP.HCM

32 7A8 tbvy285628 Ví tính 1 Phan Huỳnh Thúy Vy Ca 2 14/06/2005 Tp.HCM

33 7A8 tby108843 Ví tính 1 Huỳnh Như Ý Ca 2 11/03/2005 Tp.HCM

* Ghi chú:
- Học sinh lưu ý xem kỹ số báo danh (SBD) và phòng thi của mình.
- Số báo danh được dùng để đăng nhập khi khảo sát, nên học sinh cần ghi nhớ SBD.
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